
Phụ lục I 

DANH SÁCH TRIỆU TẬP CÁN BỘ THAM GIA HỌC LỚP BỔ SUNG BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QP&AN  

ĐỐI TƯỢNG 3 THÀNH PHỐ HÀ NỘI, LỚP THỨ NHẤT NĂM 2025 

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-HĐGDQP&AN ngày      /10/2025 của Hội đồng GDQP&AN thành phố Hà Nội) 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

Ghi 

chú 

1 Đào Đăng Đức 1987 Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phường Ba Đình  

2 Phạm Thu Phương 1990 
Phó Chủ tịch UB.MTTQ - Bí thư Đoàn 

TNCSHCM 
Phường Ba Đình 

 

3 Trần Văn Cường 1986 Trưởng Công an phường Phường Ba Đình  

4 Bùi Thành Đạt 1990 Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Phường Ba Đình  

5 Vũ Ngọc Sơn 1996 Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phường Ô Chợ Dừa  

6 Nguyễn Hương Giang 1992 
Phó Chủ tịch UB MTTQVN, Bí thư đoàn 

TNCSHCM 
Phường Vĩnh Tuy 

 

7 Lê Văn Thạo 1979 Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phường Vĩnh Hưng  

8 Dư Thị Thư 1987 Phó Chủ tịch Thường trực UB.MTTQ Phường Vĩnh Tuy  

9 Vũ Cương 1963 Phó Chủ tịch UB.MTTQ phường Phường Vĩnh Tuy  

10 Đỗ Thuý Huyền 1980 Trưởng phòng VHXH Phường Khương Đình  

11 Đào Duy Vương 1990 Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phường Cầu Giấy  

12 Lương Quang Việt 1990 Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND  Phường Cầu Giấy  

13 Trần Thanh Tiến 1987 Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phường Nghĩa Đô  

14 Ngạc Quyết Thắng 1990 Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phường Yên Hòa  
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STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

Ghi 

chú 

15 Đinh Văn Việt 1986 Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phường Phú Thượng  

16 Nguyễn Mạnh Chiến 1985 Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phường Xuân Đình  

17 Võ Anh Tuấn 1962 Phó Chủ Tịch UBND phường Phường Xuân Đình  

18 Vũ Như Hưng 1977 Phó Trưởng Phòng  VHXH Phường Xuân Đình  

19 Bùi Thị Thuỷ 1973 Trưởng phòng Văn hoá Xã hội Phường Đông Ngạc  

20 Lê Hữu Tùng 1987 Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phường Đông Ngạc  

21 Đào Trường Xuân 1989 Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phường Xuân Phương  

22 Đoàn Lâm Bình 1991 Phó Chủ tịch UB.MTTQ phường Phường Xuân Phương  

23 Mai Đắc Phúc 1988 Phó Trưởng phòng KTHT&ĐT Phường Dương Nội  

24 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1984 Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Phường Kiến Hưng  

25 Nguyễn Thị Tạo 1979 Phó Chủ tịch UB.MTTQ phường Phường Kiến Hưng  

26 Nguyễn Thị Huyền Trang 1994 Phó Chủ tịch UB.MTTQ phường Phường Kiến Hưng  

27 Lương Thị Hồng 1981 Phó Chủ tịch UB.MTTQ phường Phường Yên Nghĩa  

28 Dương Đình Tú 1988 Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phường Yên Nghĩa  

29 Đinh Công Trường 1984 Giám đốc Ban QLDA ĐTHTXD Phường Phú Lương  

30 Lưu Ngọc Sơn 1985 Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phường Kim Liên  

31 Trần Quốc Toản 1978 Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phường Tương Mai  

32 Nguyễn Anh Đức 1996 Phó Chủ tịch MTTQ - Bí Thư Đoàn Phường Tương Mai  
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STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

Ghi 

chú 

TNCSHCM 

33 Nguyễn Văn Thắng 1988 Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phường Chương Mỹ  

34 Trịnh Thành Long 1998 
Phó Chủ tịch MTTQ - Bí Thư Đoàn 

TNCSHCM 
Phường Chương Mỹ 

 

35 Nguyễn Hữu Cường 1986 Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Xã Đại Thanh  

36 Phạm Văn Hùng 1983 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xã Ngọc Hồi  

37 Nguyễn Từ Phương Lan 1979 Phó chủ tịch UB.MTTQ, Chủ tịch hội LHPN Xã Thường Tín  

38 Nguyễn Mạnh Thắng 1992 Phó chủ tịch UB.MTTQ, Chủ tịch hội LHPN Xã Thường Tín  

38 Đỗ Thị Phương Thoá 1982 Phó hiệu trường, Trường THPT Thường Tín Xã Thường Tín  

39 Nguyễn Huy Nam 1977 Trưởng khoa ngoại Bệnh viện Thường Tín Xã Thường Tín  

40 Nguyễn Thị Hoài Hiên 1988 
Trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 

 Bệnh viện Thường Tín 
Xã Thường Tín 

 

41 Lê Thị Hạnh 1980 Đại biểu HĐND xã Xã Phú Xuyên  

42 Hoàng Thị Dịu Minh 1984 Đại biểu HĐND xã Xã Phú Xuyên  

43 Phan Công Đảng 1988 Đại biểu HĐND xã Xã Phú Xuyên  

44 Nguyễn Thị Kim Thuần 1990 Đại biểu HĐND xã Xã Phú Xuyên  

45 Trần Quang Sơn 1983 Đại biểu HĐND xã Xã Phú Xuyên  

46 Vũ Bá Chí 1991 Chỉ huy trưởng ban CHQS xã Xã Thanh Oai  

47 Doãn Hồng Việt 1988 
Phó Chủ tịch MTTQ,  Bí thư Đoàn 

TNCSHCM 
Xã Vân Đình 
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STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

Ghi 

chú 

48 Đặng Huy Hưng 1987 Chánh Văn phòng Đảng uỷ  Xã Vân Đình  

49 Lê Xuân Quang 1987 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xã Vân Đình  

50 Nguyễn Thị Quý Phi 1987 Phó Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ  Xã Vân Đình  

51 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 1983 Phó giám đốc Ban QLDA đầu tư hạ tầng  Xã Quảng Bị  

52 Trương Thị Thân 1976 Phó giám đốc TTVH- TTTT Xã Quảng Bị  

53 Nguyễn Văn Trường 1979 Trưởng ban xây dựng Đảng Xã Hát Môn  

54 Nguyễn Văn Tập 1976 Phó Chủ tịch UBND xã Xã Hát Môn  

55 Nguyễn Như Tuấn 1988 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xã Hát Môn  

56 Nguyễn Văn Hưng 1984 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xã Sơn Đồng  

57 Nguyễn Bá Trinh 1983 Phó Trưởng phòng Kinh tế Xã Thư Lâm  

58 Nguyễn Văn Thao 1980 Phó Trưởng phòng VHXH Xã Thư Lâm  

59 Lê Văn Đường 1977 Phó Hiệu trưởng trường PTTH Liên Hà Xã Thư Lâm  

60 Đàm Văn Cường 1983 Trưởng thôn Đông Cao, ĐB HĐND xã Xã Mê Linh  

61 Ngô Văn Mạnh 1980 Trưởng thôn Tráng Việt, ĐB HĐND xã Xã Mê Linh  

62 Nguyễn Duy Mạnh 1977 Phó hiệu trưởng trường cấp 2 Liên Mạc Xã Yên Lãng  

63 Hoàng Đức Giang 1993 Phó Chủ tịch MTTQ, Bí thư đoàn TNCSHCM Xã Tiến Thắng  

64 Tạ Thành Nam 1984 Giám đốc Ban QLDA Đầu tư – Hạ Tầng Xã Tiến Thắng  

65 Lê Văn Duy 1990 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xã Cộng Hoà  
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STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

Ghi 

chú 

66 Đặng Đình Trung 1991 Đại biểu HĐND xã Xã Cộng Hoà  

67 Nguyễn Anh Đức 1980 Trưởng Công an xã Xã Liên Minh  

68 Nguyễn Thị Thanh Hà 1989 Phó trưởng Ban KTNS HĐND xã Xã Liên Minh  

69 Nguyễn Văn Nhật 1988 Phó Chánh Văn phòng UBND xã Xã Liên Minh  

70 Tạ Văn Dũng 1986 Phó Giám đốc BQLDA Xã Liên Minh  

71 Nguyễn Thị Hải Yến 1987 Phó Trưởng phòng VHXH Xã Liên Minh  

72 Nguyễn Đức Hưng 1980 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xã Đan Phượng  

73 Nguyễn Thị Minh Trang 1984 Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng uỷ Xã Nam Phù  

74 Phạm Thị Dương 1977 Phó chủ tịch UB.MTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Xã Nam Phù  

75 Bùi Vinh Hoà 1956 Phó Hiệu trưởng trường PTTH Lê Thánh Tông Xã Nam Phù  

76 Nguyễn Đức Thuỷ 1986 Phó Trưởng phòng VHXH Xã Quảng Oai  

77 Nguyễn Danh Chiến 1983 Phó Giám đốc BQLDA Xã Quảng Oai  

78 Đào Thị Ánh 1985 ĐUV Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Xã Quảng Oai  

79 Nguyễn Thị Huyền Trang 1987 Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng Xã Quảng Oai  

80 Vũ Ngọc Phong 1985 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xã Trung Giã  

81 Vương Mạnh Hùng 1984 Trưởng Công an xã Xã Trung Giã  

82 Nguyễn Tuấn Mạnh  1991 Trưởng Công an xã Xã Hạ Bằng  

83 Nguyễn Thị Bích Vân  1988 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội 

Nông dân 
Xã Hạ Bằng 
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STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Chức vụ Đơn vị 

Ghi 

chú 

84 Phùng Thế Tài 1982 Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội Xã Cổ Đô  

85 Bùi Thị Hải 1982 Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Đảng Ủy Xã Cổ Đô  

86 Lê Mạnh Hùng 1984 Trưởng phòng Kinh tế Xã Cổ Đô  

87 Lê Văn Duy 1990 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xã Hoà Xá  

88 Đặng Đình Trung 1991 Đại biểu HĐND xã Xã Hoà Xá  

89 Nguyễn Mạnh Hùng 1988 Phó Giám đốc BQLDA Xã Mỹ Đức  

90 Nguyễn Công Nam 1975 Phó Chánh Văn phòng HĐND& UBND Xã Mỹ Đức  

91 Vũ Văn Chuỳ 1975 Phó Chánh Văn phòng HĐND& UBND Xã Mỹ Đức  

92 Phạm Huy Tú 1990 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xã Bình Minh  

93 Nguyễn Trung Kiên 1981 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xã Yên Bài  

94 Nguyễn Văn Thành 1987 Phó chánh văn phòng Đảng ủy Xã Yên Bài  

95 Triệu Kim Minh 1989 Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xã Ba Vì  

96 Nguyễn Anh Phúc 1991 Trưởng Công an xã Xã Ba Vì  

97 Chu Mạnh Huy 1983 Trưởng phòng kinh tế Xã Bất Bạt  

98 Phương Anh Quân 1989 Phó trưởng phòng kinh tế Xã Bất Bạt  

99 Vũ Thị Hương Lan 1974 Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt Sở Giáo dục và Đào tạo  

100 Hoàng Thị Thanh Huyền 1976 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt Sở Giáo dục và Đào tạo  
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